
TB 

Văn
TB Sử TB Địa Điểm TB XLRL

Tên 

ngành
Mã ngành

1 004204000148 Lô Quốc Sâm 18/10/2004 Nam Cao Bằng Tày 28.00 8.4 9.6 9.3 9.1 Tốt Luật 7380101

2 024204010640 Hoàng Văn Trường 08/02/2004 Nam Bắc Giang Tày 27.50 8.4 8.8 9.2 8.8 Tốt Luật 7380101

3 014304002785 Đinh Thùy Dương 03/06/2004 Nữ Sơn La Mường 26.25 8.6 8.4 8.2 8.4 Tốt Luật 7380101

4 002204006962 Nguyễn Ngọc Duy 16/12/2004 Nam Hà Giang Tày 26.50 7.7 7.7 8.8 8.1 Tốt Luật 7380101

5 006304000574 Hoàng Bảo Ngọc 13/04/2004 Nữ Bắc Kạn Tày 24.75 8.1 7.7 8.1 8 Tốt Luật 7380101

6 004304005591 Hoàng Thị Lê 01/01/2004 Nữ Cao Bằng Tày 24.00 7.3 7.6 9 8 Tốt Luật 7380101

7 020304001455 Lương Thị Nhung 17/09/2004 Nữ Lạng Sơn Nùng 26.25 7.3 7.8 8.6 7.9 Tốt Luật 7380101

8 004304000487 Dương Thị Uyên 04/08/2004 Nữ Cao Bằng Nùng 24.50 8.1 7.4 8 7.8 Tốt Luật 7380101

9 008304008368 Nguyễn Hồng Ngọc 28/01/2004 Nữ Tuyên Quang Tày 24.00 7.8 7.2 8.4 7.8 Tốt Luật 7380101

10 004304001713 Nông Thị Mai Ly 29/11/2004 Nữ Cao Bằng Tày 26.25 8.3 6 7.1 7.1 Tốt Luật 7380101

11 001304002216 Triệu Đan Dung 11/02/2004 Nữ Hà Tây Dao 23.50 6.3 7.1 7.7 7 Tốt Luật 7380101

12 040204009118 Lô Cầm An Phú 19/02/2004 Nam Nghệ An Thái 24.50 5.9 6.8 8.1 6.9 Tốt Luật 7380101

13 020204000556 Nguyễn Đình Khôi 31/12/2004 Nam Lạng Sơn Tày 22.0 7 5.7 6.5 6.4 Tốt Luật 7380101

Danh sách gồm 13  học sinh./.

Ngành xét chuyển

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

PHƯƠNG THỨC 7: THÍ SINH LÀ HỌC SINH TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC

(Mã phương thức: 500; Mã tổ hợp: L50)
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